Bài tập cuối chương I_Chương I_ Toán_ 7_ Cánh Diều
TÊN BÀI DẠY: ÔN TẬP CHƯƠNG 1 – ĐẠI SỐ 7

Môn học: Toán học 7

Thời gian thực hiện: (2 tiết)

I. Mục tiêu

1. Kiến thức 

- Ôn tập các phép tính về số hữu tỉ: cộng, trừ, nhân, chia, lũy thừa. Thứ tự thực hiện phép tính.Quy tắc dấu ngoặc.Cách biểu diễn thập phân của số hữu tỉ.
- Rèn luyện kĩ năng tính toán linh hoạt.
2. Về năng lực:
* Năng lực chung

- Năng lực tự chủ và tự học: Biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập được giao.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trình bày suy nghĩ/ ý tưởng, lắng nghe/ phản hồi tích cực; giao tiếp và hợp tác khi làm việc nhóm.

* Năng lực toán học
- Hình thành năng lực tính toán, năng lực mô hình hóa toán học cho học sinh thông qua khả năng vận dụng thành thạo các tính chất của phép cộng và pháp nhân số hữu tỉ, công thức lũy thừa vào các bài toán tính nhanh
- Hình thành năng lực giao tiếp toán học cho học sinh thông qua sử dụng các kí hiệu toán học, quá trình thảo luận, trình bày ý kiến trước nhóm và các lớp.

- Thông qua các bài toán tính nhanh, tìm 
[image: image1.wmf];

xy

... góp phần hình thành, phát triển năng lực tư duy và suy luận.

- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn thông qua việc đưa về dạng toán dãy tỉ số bằng nhau (bài toán thực tế, bài toán liên môn...) là cơ hội để hình thành năng lực mô hình hóa toán học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy toán học.

3. Về phẩm chất:
- Chăm chỉ: Miệt mài, chú ý lắng nghe, đọc, làm bài tập, vận dụng kiến thức vào thực hiện.

- Trung thực: Thể hiện trong bài toán, tiết học và trong thực tiễn cần trung thực.  

- Trách nhiệm: Trách nhiệm của học sinh khi thực hiện hoạt động nhóm, báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

II. Thiết bị dạy học và học liệu 

-Thiết bị dạy học: Phiếu bài tập, bảng phụ, bảng phụ đã có sẵn tóm tắt lý thuyết của chương, máy tính.

- Học liệu: sách giáo khoa, tài liệu trên mạng internet.

III. Tiến trình dạy học            

                                                            Tiết 1
1. Hoạt động 1: Mở đầu (10 phút)

a) Mục tiêu: Học sinh tóm tắt được nội dung lý thuyết của chương 1.

b)Nội dung:  Các câu hỏi ôn tập nội dung kiến thức đã học
c) Sản phẩm: Học sinh hoàn thành các câu hỏi ôn tập, GV chấm điểm. HS hoàn chỉnh sơ đồ trong vở.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV + HS
	Nội dung

	a)Chuyển giao nhiệm vụ:

- Yêu cầu từng HS hoàn thành tóm tất nội dung đã học của chương I
b)Thực hiên nhiệm vụ: 

- HS đã chuẩn bị nội dung lý thuyết này trong vở (bài tập về nhà của tiết trước)

c) Báo cáo thảo luận: HS hoạt động cá nhân trả lời
d) Kết luận, nhận định: Kiểm tra nội dung này để đánh giá ý thức trách nhiệm của HS về việc chuẩn bị bài ở nhà 


	I. Ôn tập
1. Thế nào là số hữu tỉ.Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số.
2. Các phép toán về số hữu tỉ.
3. Các công thức về lũy thừa của một số hữu tỉ.
4. Thứ tự thực hiện phép tính.

5.Quy tắc chuyển vế. Quy tắc dấu ngoặc.

6.Biểu diễn thập phân của số hữu tỉ.


2. Hoạt động 2:Hình thành kiến thức
3. Hoạt động 3: Luyện tập (25 phút)

a) Mục tiêu: Học sinh ôn luyện các dạng bài liên quan đến các bài toán thực hiện phép tính,tìm x.

b) Nội dung:  Các dạng bài tập liên quan đến các bài toán tthực hiện phép tính, tìm x.(Bài 2,5- SGK/30)
c) Sản phẩm: Học sinh hoàn thành bài tập đầy đủ vào vở, biết cách trình bày và tính toán
d)  Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	Nhiệm vụ 1: Bài 2/SGK/Tr30
a)Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS làm bài 2/SGK/Tr30 vào vở.

- Gọi 4 HS lên bảng thực hiện

- GV gọi HS đứng lên nhận xét bài làm trên bảng.

b)Thực hiện nhiệm vụ:

- HS dưới lớp thực hiện yêu cầu của GV

- Hai HS lên bảng trình bày lên bảng

- HS nhận xét bài làm trên bảng, sửa lại nếu sai.

 - Hướng dẫn, hỗ trợ: 
- Chú ý yêu cầu bài toán, phần nào tính hợp lý được thì áp đụng các tính chất đã học để tính nhanh
-Hỗ trợ về cách trình bày
-GV theo dõi, hướng dẫn HS yếu dưới lớp.
c) Báo cáo thảo luận: Học sinh hoạt động cá nhân làm bài tập
d) Kết luận, nhận đinh: 

- GV nhận xét và chốt kết kết quả của bài toán.

- GV chú ý cho HS những lỗi sai thường gặp: Tính toán cẩn thận, tránh nhầm dấu,...
	Dạng 1: Thực hiện phép tính

Bài 2/SGK/Tr30
a) 
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	Nhiệm vụ 2:Bài 5/SGK/Tr30
a)Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV yêu cầu HS làm bài  5/SGK/Tr30  vào vở.

- Gọi lần lượt HS lên bảng thực hiện từng phần. HS dưới lớp theo dõi và chữa lại vào vở nếu sai.

b)Thực hiện nhiệm vụ:

- HS dưới lớp thực hiện yêu cầu của GV

- Hướng dẫn, hỗ trợ: 

-Hỗ trợ về cách trình bày
-GV theo dõi, hướng dẫn HS yếu dưới lớp.
c) Báo cáo , thảo luận:
- Cá nhân HS tìm hiểu, trả lời các câu hỏi.
d) Kết luận, nhận định: 

- GV chú ý cho HS những lỗi sai thường gặp
	Dạng 2: Tìm x
Bài 5/SGK/Tr30: Tìm x:
a) 
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4. Hoạt động 4: Vận dụng (5 phút)

a)  Mục tiêu: Học sinh phân tích và giải được bài tập liên quan đến thực tế
b)  Nội dung:  Bài 7/30sgk Bài 8/sgk-31
c) Sản phẩm: Lời giải của bài tập 7-SGK/30
d)  Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	a)Chuyển giao nhiệm vụ:

- HS chú ý nghe GV hướng dẫn cách làm bài tập 78/sgk.

b)Thực hiện nhiệm vụ:

- HS chú ý lắng nghe và ghi chép lại hướng dẫn giải bài.

- Trình bày vào vở.

- Hướng dẫn, hỗ trợ: 
- GV hướng dẫn HS: -Hỗ trợ về cách trình bày
-GV theo dõi, hướng dẫn HS yếu dưới lớp 

c) Báo cáo , thảo luận:

- Cá nhân HS tìm hiểu, trả lời các câu hỏi.
d) Kết luận, nhận định: 

- GV nhận xét và chốt kết quả của bài toán.
*Hướng dẫn tự học ở nhà
Nhiệm vụ:

- Hs hoàn thành các bài tập 1, 3,4,6,8,9,10 – SGK/30,31
- Ôn tập các kiến thức đã học của chương I
	Bài 7/30sgk

Vì trọng lượng của vật thể trên Mặt Trăng bằng khoảng
[image: image25.wmf]1

6

trọng lượng của nó trên Trái Đất nên trọng lượng cuẩ nhà du hành vũ trụ trên Mặt Trăng là:
                 
[image: image26.wmf]1

6

.P=
[image: image27.wmf]1

6

.10.75,5
[image: image28.wmf]»

125,83 (N)
Bài 8/sgk-31


                                                          Tiết 2

1. Hoạt động 1: Mở đầu (5 phút)

a) Mục tiêu: HS ôn tập các công thức về lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ
b)Nội dung:  Các công thức về lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ
c) Sản phẩm: Bài tập 6/SGK-30
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV + HS
	Nội dung

	a)Chuyển giao nhiệm vụ:

- Yêu cầu từng HS hoàn thành Bài 6/SGK-30
b)Thực hiên nhiệm vụ: 

- HS đã chuẩn bị nội dung bài tập trong vở (bài tập về nhà của tiết trước)

c) Báo cáo thảo luận: HS hoạt động cá nhân trả lời
d) Kết luận, nhận định: Kiểm tra nội dung này để đánh giá ý thức trách nhiệm của HS về việc chuẩn bị bài ở nhà 


	Bài 6/SGK-30

Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần:

a)
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2. Hoạt động 2:Hình thành kiến thức
3. Hoạt động 3: Luyện tập (25 phút)

a) Mục tiêu: Học sinh ôn luyện các dạng bài liên quan đến các bài toán thực hiện phép tính, tính hợp lí.
b) Nội dung:  Các dạng bài tập liên quan đến các bài toán tính hợp lí.(Bài 3,4- SGK/30)
c) Sản phẩm: Học sinh hoàn thành bài tập đầy đủ vào vở, biết cách trình bày và tính toán
d)  Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	Nhiệm vụ 1: Bài 3/SGK/Tr30
a)Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS làm bài 3/SGK/Tr30 vào vở.

- Gọi 4 HS lên bảng thực hiện

- GV gọi HS đứng lên nhận xét bài làm trên bảng.

b)Thực hiện nhiệm vụ:

- HS dưới lớp thực hiện yêu cầu của GV

- Hai HS lên bảng trình bày lên bảng

- HS nhận xét bài làm trên bảng, sửa lại nếu sai.

 - Hướng dẫn, hỗ trợ: 
- Chú ý yêu cầu bài toán, phần nào tính hợp lý được thì áp đụng các tính chất đã học để tính nhanh
-Hỗ trợ về cách trình bày
-GV theo dõi, hướng dẫn HS yếu dưới lớp.
c) Báo cáo thảo luận: Học sinh hoạt động cá nhân làm bài tập
d) Kết luận, nhận đinh: 

- GV nhận xét và chốt kết kết quả của bài toán.

- GV chú ý cho HS những lỗi sai thường gặp: Tính toán cẩn thận, tránh nhầm dấu,...
	Dạng 1: Thực hiện phép tính

Bài 3/SGK/Tr30
a) 
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	Nhiệm vụ 2:Bài 4/SGK/Tr30
a)Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV yêu cầu HS làm bài  4/SGK/Tr30  vào vở.

- Gọi lần lượt HS lên bảng thực hiện từng phần. HS dưới lớp theo dõi và chữa lại vào vở nếu sai.

b)Thực hiện nhiệm vụ:

- HS dưới lớp thực hiện yêu cầu của GV

- Hướng dẫn, hỗ trợ: 

-Hỗ trợ về cách trình bày
-GV theo dõi, hướng dẫn HS yếu dưới lớp.
c) Báo cáo , thảo luận:

- Cá nhân HS tìm hiểu, trả lời các câu hỏi.
d) Kết luận, nhận định: 

- GV chú ý cho HS những lỗi sai thường gặp
	Bài 4/SGK/Tr30: Tính
a) 
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4. Hoạt động 4: Vận dụng (5 phút)

a)  Mục tiêu: Học sinh phân tích và giải được bài tập liên quan đến thực tế
b)  Nội dung:  Bài 9,10/30sgk
c) Sản phẩm: Lời giải của bài tập 9,10-SGK/30
d)  Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	a)Chuyển giao nhiệm vụ:

- HS chú ý nghe GV hướng dẫn cách làm bài tập 9,10/SGK-31.

b)Thực hiện nhiệm vụ:

- HS chú ý lắng nghe và ghi chép lại hướng dẫn giải bài.

- Trình bày vào vở.

- Hướng dẫn, hỗ trợ: 
- GV hướng dẫn HS: -Hỗ trợ về cách trình bày
-GV theo dõi, hướng dẫn HS yếu dưới lớp 

c) Báo cáo , thảo luận:

- Cá nhân HS tìm hiểu, trả lời các câu hỏi.
d) Kết luận, nhận định: 

- GV nhận xét và chốt kết quả của bài toán.
*Hướng dẫn tự học ở nhà
Nhiệm vụ:

- Hs hoàn thành bài tập sau

Tìm x, biết
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- Ôn tập các kiến thức đã học của chương I
	Bài 9/sgk-31
Ta có một phần tư số học sinh của mỗi lớp là: 10 học sinh.

a)Lớp có số học sinh ở mức Tốt ít hơn một phần tư số học sinh của cả lớp là lớp 7C, 7E

b)Lớp có số học sinh ở mức tốt nhiều hơn một phần ba số học sinh của cả lớp là lớp 7A,7D

c)Lớp có tỉ lệ học sinh ở mức Tốt cao nhất là lớp 7D,

Lớp có tỉ lệ học sinh ở mức Tốt thấp nhất là lớp 7E.

Bài 10/sgk-31

Nhìn vào hình 6, ta thấy:

a)Sản lượng chè xuất khẩu trên 1 triệu tấn vào những năm 2015,2016.

-Sản lượng tiêu xuất khẩu trên 0,2 triệu tấn vào những năm 2016,2017,2018.

b)Việt Nam có sản lượng chè xuất khẩu lớn nhất vào năm 2016.

-Việt Nam có sản lượng hạt tiêu xuất khẩu lớn nhất vào năm 2017.

c)Tỉ số phần trăm của sản lượng chè xuất khẩu năm 2013 và sản lượng chè xuẩ khẩu năm 2018 là:
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